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Phụ lục XV
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở XÂY DỰNG
(Thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /7/2021

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TRANG

	I
	Lĩnh vực Phát triển đô thị
	

	1
	Thủ tục chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
	2

	2
	Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

	6

	3
	Thủ tục chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt
	10

	II
	Lĩnh vực Nhà ở
	

	4
	Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

	11

	5
	Thủ tục giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
	

	6
	Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
	

	7
	Thủ tục giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trồng trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại `khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
	

	8
	Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)
	

	III
	Quản lý chất lượng công trình
	

	9
	Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh
	

	10
	Cho ý kiến về việc các công trình hết thời hạn sử dụng nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
	

	IV
	Lĩnh vực Bất động sản
	

	11
	Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
	

	12
	Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài
	

	13
	Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước
	


PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG
1. Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
1.1. Đối với dự án không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Đơn vị/ người

thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	
	Sở Xây dựng
	
	27 ngày 

(216 giờ)

	Bước 1
	- Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày

 (4 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, (kiểm tra thực địa nếu cần).
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: (Công tác nghiên cứu hồ sơ, xin kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan (các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện/thành phố nơi có dự án).
+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).

- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo Báo cáo thẩm định, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	20 ngày

(160 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định
	Lãnh đạo Sở
	2,5 ngày

(20 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và Văn thư Sở
	01 ngày

(8 giờ) 

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	10 ngày

(72 giờ) 

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	296 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 37 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


1.2. Đối với dự án phải xin ý kiến Bộ Xây dựng
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

 giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	27 ngày 

(216 giờ)

	Bước 1
	- Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày

 (4 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, (kiểm tra thực địa nếu cần).
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: (Công tác nghiên cứu hồ sơ, xin kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan (các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện/thành phố nơi có dự án và Bộ Xây dựng).

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).

- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	20 ngày

(160 giờ)



	2
	Cơ quan xin ý kiến: Bộ Xây dựng
	- Chuyên viên;

- Bộ Xây dựng
	30 ngày 

(240 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định và Tờ trình.
	Lãnh đạo Sở
	2,5 ngày

(20 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và Văn thư Sở
	01 ngày

(8 giờ) 

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	10 ngày

(72 giờ) 

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	536 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 67 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


2. Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh
2.1. Đối với dự án không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	23 ngày 

(184 giờ)

	Bước 1
	- Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày

 (4 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, (kiểm tra thực địa nếu cần).
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: (Công tác nghiên cứu hồ sơ, xin kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan (các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện/thành phố nơi có dự án).
+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).

- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo Báo cáo thẩm định, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	16 ngày

(128 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định
	Lãnh đạo Sở
	2,5 ngày

(20 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và Văn thư Sở
	01 ngày

(8 giờ) 

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	7 ngày

(56 giờ) 

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


2.2. Đối với dự án phải xin ý kiến Bộ Xây dựng
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn

 giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	23 ngày 

(184 giờ)

	Bước 1
	- Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày

 (4 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, (kiểm tra thực địa nếu cần).
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: (Công tác nghiên cứu hồ sơ, xin kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan (các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện/thành phố nơi có dự án và Bộ Xây dựng).

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).

- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	16 ngày

(128 giờ)



	2
	Cơ quan xin ý kiến: Bộ Xây dựng
	- Chuyên viên;

- Bộ Xây dựng
	30 ngày 

(240 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định và Tờ trình.
	Lãnh đạo Sở
	2,5 ngày

(20 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và Văn thư Sở
	01 ngày

(8 giờ) 

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	7 ngày

(56 giờ) 

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	480 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


3. Thủ tục Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	15 ngày 

(120 giờ)

	Bước 1
	- Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày

 (4 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, (kiểm tra thực địa nếu cần).
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: (Công tác nghiên cứu hồ sơ, xin kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan (các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận Tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, UBND huyện/thành phố nơi có dự án và Bộ Xây dựng).

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).

- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo Báo cáo thẩm định, Tờ trình, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	10 ngày

(80 giờ)



	2
	Cơ quan xin ý kiến: Bộ Xây dựng
	- Chuyên viên;

- Bộ Xây dựng
	15 ngày 

(120 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo Báo cáo thẩm định và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	1,5 ngày

(12 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Báo cáo thẩm định và Tờ trình.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

(12 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và Văn thư Sở
	0,5 ngày

(4 giờ) 

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	7 ngày

(56 giờ) 

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	296 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 36 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


4. Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	15 ngày 

(120 giờ)

	Bước 1
	- Đại diện tố chức (có giấy giới thiệu), cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	0,5 ngày

 (4 giờ)

	Bước 3
	* Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ, gồm các nội dung:

- Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu. Thành phần tổ chuyên gia bao gồm đại diện các Sở có liên quan do Sở Xây dựng làm thường trực.
- Tổ chức họp Tổ chuyên gia để xem xét, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; nếu nhà đầu tư đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì chuyên viên dự thảo văn bản.

- Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).
- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo văn bản.

+ Nếu nhà đầu tư không đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì có văn bản thông báo để nhà đầu tư biết rõ lý do.

+ Nếu nhà đầu tư đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án thì dự thảo văn bản, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	10  ngày

(80 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo văn bản, hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Văn bản 
	Lãnh đạo Sở
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Chuyên viên và Văn thư Sở
	0,5 ngày

(4 giờ) 

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	10 ngày

(80 giờ) 

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian
	200 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


5. Thủ tục Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
	
	30 ngày 

(240 giờ)

	Bước 1
	- Người đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến đơn vị đang quản lý vận hành nhà ở hoặc đến Sở Xây dựng (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định), tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).
- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của Hội đồng, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	23 ngày

(184 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	
	Tổng thời gian giải quyết của Sở Xây dựng
	
	29 ngày

(232 giờ) 

	2
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
	
	15 ngày

(120 giờ)

	Bước 7
	- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Quyết định chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đề nghị.
Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	 

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở để thông báo cho người đề nghị biết thực hiện các thủ tục tiếp theo.
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	360 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


6. Thủ tục: Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.
	
	29 ngày 

(240 giờ)

	Bước 1
	- Người đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến đơn vị đang quản lý vận hành nhà ở hoặc đến Sở Xây dựng (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).
- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của Hội đồng, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	23 ngày

(184 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	2
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
	
	15 ngày

(120 giờ)

	Bước 7
	Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bán phần diện tích nhà, đất sử dụng chung cho người đề nghị.

Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở để thông báo cho người đề nghị biết thực hiện các thủ tục tiếp theo.
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	360 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


7. Thủ tục Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trồng trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	30 ngày 

(240 giờ)

	Bước 1
	- Người đề nghị nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến đơn vị đang quản lý vận hành nhà ở hoặc đến Sở Xây dựng (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo của đơn vị quản lý vận hành nhà ở, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xác định giá bán nhà ở để tính tiền nhà, tiền sử dụng đất theo quy định và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).
- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của Hội đồng, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	23 ngày

(184 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	2
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
	
	15 ngày

(120 giờ)

	Bước 7
	Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ cho người đề nghị. 

- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh


	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở để thông báo cho người đề nghị biết thực hiện các thủ tục tiếp theo.
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	360 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


8.Thủ tục Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.
	Thứ tự

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	
	Sở Xây dựng
	
	11 ngày

	Bước 1
	- Sau khi xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi 01 bản báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (ngay sau tiếp nhận).
	Công chức 

Một cửa
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung chuyên viên có trách nhiệm dự thảo văn bản thông báo ý kiến chấp thuận (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn).

+ Trường hợp kết quả đánh giá cho thấy công trình không đảm bảo điều kiện an toàn thì yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
+ Trình dự thảo văn bản cho Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	6 ngày

(48 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản thông báo ý kiến chấp thuận, hoặc không chấp thuận.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

(12 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	2
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	03 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	112 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


9. Thủ tục: Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)

	Thứ tự

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	Bước 1
	- Tối thiểu 12 tháng trước khi công trình hết thời hạn sử dụng, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc tổ chức kiểm tra, kiểm định để đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình và đề xuất phương án gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có), xác định thời gian được tiếp tục sử dụng công trình sau khi sửa chữa, gia cố; tổ chức gia cố, cải tạo, sửa chữa hư hỏng công trình (nếu có) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (ngay sau tiếp nhận).
	Công chức 

Một cửa
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung chuyên viên có trách nhiệm dự thảo văn bản cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình cho Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	6 ngày

(48 giờ)

	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình.
	Lãnh đạo Sở
	1,5 ngày

(12 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 7
	Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Bắc Giang
	
	03 ngày
(24 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	112 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


10. Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	20 ngày 

(160 giờ)

	Bước 1
	a) Trình tự đối với cá nhân nước ngoài:

- Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

b) Trình tự đối với tổ chức nước ngoài:

- Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	* Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa).

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: 

a) Đối với cá nhân nước ngoài:

+ Có đơn gửi UBND cấp tỉnh trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng

+  Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu, cán bộ phòng chuyên môn xem xét thẩm định hồ sơ và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở lần đầu ghi trên Giấy chứng nhận, trừ trường hợp bị buộc xuất cảnh hoặc buộc chấm dứt hoạt động tại Việt Nam;

b) Đối với tổ chức nước ngoài

+ Có đơn gửi UBND cấp tỉnh trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng

+ Đơn ghi rõ thời hạn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết;

+ Xem xét và có văn bản đồng ý gia hạn một lần thời hạn sở hữu nhà ở theo đề nghị của chủ sở hữu nhưng tối đa không quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam gia hạn hoạt động;

 - Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).
- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo Văn bản đồng ý, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	14 ngày

(112 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo Văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký Văn bản 
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	2
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	10 ngày

(80 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


11. Thủ tục Thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

2.1. Trường hợp Không tổ chức chấm điểm:

	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
	
	20 ngày

10 ngày

(240 giờ)

	Bước 1
	- Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ tại đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở hoặc tại Sở Xây dựng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

 - Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn của Sở, hoặc cơ quan, đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	* Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa). nếu cần

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: 

+ Đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở bao gồm: (1) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; (2) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (3) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (4) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (5) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; (6) Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; (7) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở đáp ứng các điều kiện sau:

+ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì phải có diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 10m2 sàn/người;

+ Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này,

+ Đối với các đối tượng (2), (3), (4), (5) nêu trên thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trên cơ sở danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ sơ hợp lệ, chuyên viên trực tiếp thẩm định, xét duyệt hoặc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ để thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện hoặc chấm điểm xét chọn đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Trường hợp đủ điều kiện hoặc được ưu tiên xét duyệt thuê, thuê mua nhà ở thì chuyên viên dự thảo tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản chấm điểm báo cáo UBND tỉnh quyết định; trường hợp không đủ điều kiện hoặc chưa được xét duyệt thì có văn bản thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để trả lời cho người nộp đơn biết.

- Trong quá trình xử lý hồ sơ, chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo trưởng phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét cho ý kiến về nội dung cần chỉnh sửa bổ sung của hồ sơ (nếu có). 
- Sau khi thẩm định xong, chuyên viên dự thảo văn bản trình Trưởng phòng kiểm tra:
+ Nếu hồ sơ đảm bảo, thì dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định.

+ Nếu hồ sơ không đảm bảo, thì dự thảo Công văn trả lời.
	Chuyên viên
	14 ngày

(112 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo duyệt ký.
	Trưởng phòng
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo ký duyệt tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	10 ngày

(80 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để ký hợp đồng thuê mua với người được thuê mua hoặc gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để ký hợp đồng thuê nhà với người được thuê nhà ở
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


2.2. Trường hợp tổ chức chấm điểm:

	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	
	Sở Xây dựng
	
	

	Bước 1
	- Người có nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước nộp 02 bộ hồ sơ tại đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở hoặc tại Sở Xây dựng, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng thuộc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.

 - Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn của Sở, hoặc cơ quan, đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng (trong ngày).
	Công chức

Một cửa
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	1 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	* Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, công chức phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thông qua Bộ phận Một cửa). nếu cần

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, nội dung thẩm định, gồm: 

+ Đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở bao gồm: (1) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; (2) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (3) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (4) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (5) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; (6) Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ; (7) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở đáp ứng các điều kiện sau:

+ Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì phải có diện tích bình quân trong hộ gia đình dưới 10m2 sàn/người;

+ Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này,

+ Đối với các đối tượng (2), (3), (4), (5) nêu trên thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Trên cơ sở danh sách người đủ điều kiện thuê, thuê mua nhà ở kèm theo hồ sơ hợp lệ, chuyên viên trực tiếp thẩm định, xét duyệt hoặc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ để thực hiện xét duyệt từng hồ sơ đăng ký, xác định đối tượng đủ điều kiện hoặc chấm điểm xét chọn đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Trường hợp đủ điều kiện hoặc được ưu tiên xét duyệt thuê, thuê mua nhà ở thì chuyên viên dự thảo tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản chấm điểm báo cáo UBND tỉnh quyết định; trường hợp không đủ điều kiện hoặc chưa được xét duyệt thì có văn bản thông báo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để trả lời cho người nộp đơn biết.

- Trong quá trình xử lý hồ sơ, chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo trưởng phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét cho ý kiến về nội dung cần chỉnh sửa bổ sung của hồ sơ (nếu có). 
- Sau khi thẩm định xong, chuyên viên dự thảo văn bản trình Trưởng phòng kiểm tra:
+ Nếu hồ sơ đảm bảo, thì dự thảo văn bản thông báo kết quả thẩm định.

+ Nếu hồ sơ không đảm bảo, thì dự thảo Công văn trả lời.
	Chuyên viên
	32 ngày

(256 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự thảo văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo duyệt ký.
	Trưởng phòng
	2 ngày

 (16 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo ký duyệt tờ trình kèm theo danh sách và biên bản xét duyệt hoặc biên bản báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 7
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bắc Giang
	
	20 ngày

(160 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt danh sách người được thuê, thuê mua nhà ở 
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để ký hợp đồng thuê mua với người được thuê mua hoặc gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở để ký hợp đồng thuê nhà với người được thuê nhà ở
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	480 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


12. Thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư)

	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng.
	
	13 ngày 

(104 giờ)

	Bước 1
	- Trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư thì nhà đầu tư được ủy quyền hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã được các nhà đầu tư thành lập gửi hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo thẩm quyền. 

+ Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện được công nhận chủ đầu tư thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho nhà đầu tư đó biết rõ lý do.
	Chuyên viên
	8,5 ngày

(68 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản.
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày

(8 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	07 ngày

(56 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt ban hành Quyết định công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	160 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


13. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
	Thứ tự 

các bước
	Nội dung công việc
	Tổ chức/cá nhân thực hiện
	Thời hạn giải quyết

	1
	Sở Xây dựng
	
	20 ngày 

(160 giờ)

	Bước 1
	- Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý chuyên ngành) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang.
- Công chức Một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Công chức Một cửa hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện hồ sơ. 

 + Nếu hồ sơ đạt Công chức Một cửa tiếp nhận hồ sơ và cập nhật hồ sơ trên phần mền một cửa điện tử, in giấy biên nhận và hẹn trả kết quả (liên 1 lưu tại BPMC, liên 2 giao cho tổ chức, công dân). 

- Chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn bàn giao hồ sơ cho công chức của phòng, (trong ngày).
	Công chức 

Một cửa
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 2
	Trưởng phòng phân công chuyên viên xử lý hồ sơ
	Trưởng phòng
	01 ngày

 (8 giờ)

	Bước 3
	- Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm tổ chức thẩm định hồ sơ:

+ Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

+ Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

+ Chuyên viên thẩm định có trách nhiệm tham mưu văn bản xin ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế và Sở quản lý chuyên ngành, tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Sau khi hoàn thành việc thẩm định, dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định cho phép chuyển nhượng. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

+ Trong quá trình xem xét nếu cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, chuyên viên phải xin ý kiến trưởng phòng và Lãnh đạo Sở cho phép rồi đề nghị Bộ phận một cửa yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ (nếu cần).
- Sau khi thẩm định, căn cứ ý kiến của các ngành, Chuyên viên xử lý hồ sơ dự thảo văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, kèm theo hồ sơ trình Trưởng phòng.
	Chuyên viên
	13 ngày 

(104 giờ)



	Bước 4
	Trưởng phòng xem xét dự văn bản và hồ sơ kèm theo và trình Lãnh đạo Sở duyệt ký. 
	Trưởng phòng
	01 ngày

(8 giờ)

	Bước 5
	Lãnh đạo sở xem xét và duyệt ký văn bản.
	Lãnh đạo Sở
	02 ngày

(16 giờ)

	Bước 6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình kèm theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	0,5 ngày

(4 giờ)

	Bước 7
	UBND tỉnh Bắc Giang
	
	10 ngày

(80 giờ)

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt ban hành Quyết định chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
	
	

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	

	Bước 8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
	TTPVHCC
	

	Tổng thời gian 
	240 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


